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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	241
	Đinh Gia Nhật
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	340
	Lê Thị Hồng Minh
	Lệ ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	343
	Đào Thị Thủy
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	390
	Nguyễn Thị Thu Thương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	410
	Phan Thị Hạnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	411
	Phan Thanh Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	413
	Mai Đức hòa
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	414
	Phạm Văn Mạnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	415
	Hoàng Văn Khánh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	416
	Lê Anh Lương
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	418
	Nguyễn Thanh Tùng
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	420
	Nguyễn Hồng Mỵ
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	421
	Hồ Văn Thi
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	424
	Cao Thị Ánh Tuyết
	Quy Đạt, Minh hóa, Quảng Bình

	15 
	426
	Trương Thị Mai Oanh
	Minh Hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	16 
	427
	Hoàng Thị Hồng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	428
	Võ Cao Cường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	429
	Trần Đức Hải
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19 
	430
	Võ Văn Hữu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	431
	Đoàn Xuân Sang
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	432
	Phan Xuân Hoàng
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	432
	Nguyễn Văn hậu
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	433
	Trần Tiến Anh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	434
	Nguyễn Thị Hường
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	435
	Mai Thị Doản
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26 
	437
	Trần Văn Thắng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	438
	Hồ Ngọc Toàn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	440
	Võ Thị Thùy Trinh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	441
	Ngô Ánh Quỳnh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	442
	Lê Thị Anh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	443
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	460
	Trần Thị Thu Sâm
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	461
	Hoàng Văn Huệ
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	463
	Phạm Thị Thùy Trang
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	464
	Nguyễn Văn Hải
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	465
	Phạm Tiến Dủng
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	467
	Nguyễn Thành Chương
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	468
	Phan Văn Toàn
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	470
	Lê Ngọc Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	471
	Hoàng Thị Nhung
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	472
	Nguyễn Thị Trang
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	473
	Nguyễn Thị Huyền Nhi
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	474
	Nguyễn Văn Nam
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	475
	Nguyễn Thị Mai Thanh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	476
	Nguyễn Hoàng Anh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	477
	Trần Thị Kim cúc
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	478
	Phạm Thị Thủy Tiên
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


